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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Chương trình phối hợp hành động phòng chống  

xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn III (2019-2023) năm 2022  

và kế hoạch hoạt động năm 2023 

 

Năm 2022, Chương trình 168 giai đoạn III được các bộ, ngành, cơ quan 

thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) tích cực phối hợp triển khai. Bộ Khoa học 

và Công nghệ (KH&CN), cơ quan thường trực của Chương trình tổng hợp báo 

cáo tình hình thực hiện Chương trình 168 năm 2022 của các bộ, ngành cụ thể 

như sau: 

I. Những nhiệm vụ công tác đã thực hiện 

1. Công tác xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật  

 Với sự nỗ lực chung của các bộ, ngành thành viên trong quá trình tham 

gia xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT, ngày 

16/6/2022, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khoá XV, Quốc hội đã biểu quyết thông 

qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT (Luật số 07/2022/QH15), 

Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. 

   Luật SHTT được hoàn thiện thể chế hóa, nội luật hóa các cam kết để phù 

hợp với thông lệ quốc tế; từ đó hoàn thiện thể chế về SHTT theo hướng khuyến 

khích sáng tạo, bảo đảm tính ổn định, thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, 

quyền SHTT được bảo vệ và thực thi hiệu quả, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý Nhà nước về SHTT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, 

xã hội của đất nước, khuyến khích, tạo động lực cho sự sáng tạo, thúc đẩy những 

nỗ lực, cống hiến của nhiều cá nhân vào hoạt động cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu 

khoa học nhằm tạo ra sản phẩm vật chất và tinh thần cho xã hội, cũng như bảo 

vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền SHTT và ngăn chặn, chấm dứt 

hành vi xâm phạm quyền SHTT. 

Bộ KH&CN: Chủ trì xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT về sở hữu công 

nghiệp, bảo vệ quyền SHTT và quản lý nhà nước về SHTT và xây dựng dự thảo 

Thông tư thay thế Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng 

dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ.  

          Bên cạnh đó, một số bộ, ngành cũng ban hành văn bản pháp luật liên quan 

đến công tác quản lý nhà nước về SHTT và thực thi quyền SHTT.   

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên 

tập xây dựng Nghị định bao gồm đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan (Quyết 

định số 1092/QĐ-BVHTTDL ngày 11/5/2022); xây dựng Dự thảo Nghị định 
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quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT về quyền tác giả, 

quyền liên quan; tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập, các Hội nghị 

- Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Nghị định.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Lồng ghép về công tác SHTT 

trong các chiến lược, chính sách phát triển của ngành tại Quyết định số 150/QĐ-

TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển 

nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050: “Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động của thị trường khoa học 

công nghệ nông nghiệp trong việc bảo đảm quyền SHTT, theo hướng đẩy mạnh 

thực thi pháp luật về SHTT đảm bảo phù hợp với thực tiễn sản xuất và hài hòa 

với các quy định của quốc tế. Phát triển các tổ chức trung gian kết nối công 

nghệ: sàn giao dịch công nghệ, trung tâm định giá tài sản trí tuệ”.  

Bộ Thông tin và Truyền thông: Tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập, 

xây dựng và góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật SHTT về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, 

quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về SHTT và Nghị định quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT về quyền tác giả, 

quyền liên quan.  

Trong năm 2022, đối với lĩnh vực chuyên ngành xuất bản, in, phát hành 

xuất bản phẩm, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Xuất bản, In và Phát hành) 

đã chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định (Nghị định số 

72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022). Nghị định ban hành đã góp phần cơ bản 

hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động in, tạo hành lang pháp lý tương đối 

đầy đủ để cho các chủ thể, đơn vị, doanh nghiệp triển khai trong thực tiễn. 

Ngoài ra việc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về hoạt 

động xuất bản và bản quyền tác giả trong hoạt động xuất bản được đẩy mạnh, 

góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động xuất bản, in, phát hành. 

Bộ Công thương: Trình Thủ tướng Chính phủ 03 Đề án gồm: (i) Đề án 

chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử giai đoạn 

2021-2025; (ii) Đề án nâng cao năng lực của cơ quan quản lý thị trường trong xử 

lý xâm phạm quyền SHTT bằng biện pháp hành chính; (iii) Đề án ứng dụng 

công nghệ số và kỹ thuật tiên tiến nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công 

nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên phát triển. 

Tòa án nhân dân tối cao: Nghiên cứu, xây dựng 02 Nghị quyết của Hội 

đồng thẩm phán gồm: (i) Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy 

định về các tội xâm phạm quyền SHTT của Bộ Luật Hình sự; (ii) Dự thảo Nghị 

quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về SHTT, dự kiến xem 

xét, thông qua trong năm 2023. 

Bộ Tài chính: Tham gia xây dựng và góp ý dự thảo Nghị định quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT về sở hữu công nghiệp, 

bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và Nghị định 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT về quyền tác giả, 

quyền liên quan. Năm 2022, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan ban hành 

các kế hoạch, văn bản chỉ đạo Hải quan địa phương triển khai thực hiện đồng bộ 

các giải pháp chống xâm phạm quyền SHTT. 
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2. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

Năm 2022, đối với lĩnh vực SHTT, lực lượng chức năng của các bộ, 

ngành (Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ 

Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, TANDTC, VKSNDTC, Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ KH&CN) đã xử lý, giải quyết 776 vụ xâm 

phạm quyền SHTT, trong đó có 546 vụ xử lý bằng biện pháp hành chính và khởi 

tố, kiểm sát điều tra, xét xử 230 vụ với 408 bị can, tổng số tiền phạt trên 9.9 tỷ 

đồng. Các lực lượng thực thi quyền SHTT đã tịch thu, yêu cầu loại bỏ yếu tố vi 

phạm và tiêu hủy hàng chục ngàn tang vật vi phạm; yêu cầu thay đổi nhiều tên 

doanh nghiệp, thay đổi thông tin tên miền, trả lại tên miền... 

2.1. Bộ Công an: Năm 2022, lực lượng Cảnh sát kinh tế trong cả nước 

khởi tố 05 vụ với 05 bị can liên quan đến xâm phạm quyền SHTT; 05 vụ với 05 

bị can bị truy tố theo Điều 226 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 

2017 về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Một số vụ việc điển hình: (i) 

Vụ án “Công an huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 4 – Cục 

quản lý thị trường tỉnh Hải Dương kiểm tra, phát hiện Hộ kinh doanh may gia 

công hàng may mặc Gia Hưng, do Nguyễn Thị Thu sinh năm 1989 làm chủ 

đang có hoạt động gia công một số áo khoác có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu 

“Adidas và hình” gồm 1.713 chiếc áo khoác thành phẩm; 800 thân áo chưa 

thành phẩm gắn dấu hiệu “Adidas và hình”; (ii) Vụ án PC03 Công an TP. Hà 

Nội phối hợp với Cục quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra kho chứa hàng tại 

thôn Phú Mỹ A, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội do Nguyễn Văn Ngọc 

làm chủ kinh doanh. Kết quả lực lượng chức năng đã thu giữ lượng lớn hàng 

hoá có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu như Gucci, Chanel, LV, Adidas cùng 

hàng nghìn sản phẩm gia dụng nhập lậu như bếp từ, bếp nướng, nồi cơm điện, 

chảo điện... Tổng trị giá hàng vi phạm khoảng hơn 600 triệu đồng. Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can 

theo Điều 226 Bộ Luật hình sự năm 2015; (iii) PC03 Công an TP. Hà Nội phối 

hợp với Đội quản lý thị trường số 17 tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật trong kinh doanh thương mại của Công ty Bảo Chi tại địa chỉ: Số nhà 09, 

ngõ 3C, tổ 19 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Kết quả phát 

hiện và tạm giữ 948 hộp thực phẩm dinh dưỡng NutriPlus “PEDIA Sure” 

(900g) và 984 hộp thực phẩm dinh dưỡng VistaGold “PEDIA SURE” (900g) 

có nghi vấn là hàng hoá giả mạo đối với nhãn hiệu “PEDIASURE” của Công ty 

Abbott – Hoa Kỳ đang được bảo hộ tại Việt Nam. 

2.2. Tòa án nhân dân tối cao: Năm 2022, ngành Toà án đã xét xử 05 vụ, 

06 bị cáo về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo Điều 226 Bộ Luật 

hình sự. 

2.3. Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Ngành kiểm sát nhân dân phối hợp 

với cơ quan điều tra khởi tố 220 vụ án với 397 bị can, truy tố 112 vụ án với 261 

bị can, thực hành quyền công tố, kiểm soát xét xử 112 vụ án với 241 bị cáo về 

các tội liên quan đến xâm phạm quyền SHTT. Trong đó, một số vụ án có quy 

mô lớn có yếu tố nước ngoài, phương thức móc nối cấu kết rất tinh vi chặt ch , 

lợi dụng các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp để che dấu hành vi. Điển hình là vụ 
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án “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả 

nghiêm trọng”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy 

ra tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế 

(vụ án VN Pharma giai đoạn 2) do Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi 

tố, điều tra. 

2.4. Bộ Công Thương: Cơ quan quản lý thị trường (QLTT) các địa phương 

và trung ương đã tiến hành xử lý tổng cộng 3.063 vụ việc về các hành vi vi 

phạm về hàng giả, hàng hoá vi phạm SHTT. Tổng số tiền phạt là 

68.940.856.000 đồng, trong đó, các vụ việc về xâm phạm quyền SHTT là 428 

vụ, số tiền xử phạt là 5.548.726.000 đồng với hàng hoá vi phạm có tổng trị giá là 

4.890.903.000 đồng. 

Lực lượng QLTT đã kiểm tra, phát hiện nhiều vụ việc có quy mô lớn, có 

tính chất nghiêm trọng, liên địa bàn hoặc có yếu tố hình sự, một số vụ việc điển 

hình: Cục QLTT Tuyên Quang đã phối hợp với Cục Nghiệp vụ Quản lý thị 

trường kiểm tra, phát hiện 03 tổng kho chứa các mặt hàng thời trang, may mặc, 

hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; ước tính, lượng hàng hóa vi phạm lên đến 

hàng chục nghìn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc 

xuất xứ, hàng hoá nhập lậu và không đảm bảo điều kiện kinh doanh. Đối tượng 

kinh doanh chủ yếu qua hình thức bán hàng trực tuyến. Cục QLTT Bắc Ninh 

phát hiện, thu giữ 76.804 sản phẩm hàng hóa (nước hoa, mỹ phẩm…) có dấu 

hiệu nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền SHTT; Cục Nghiệp vụ 

QLTT chủ trì, phối hợp với Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh Thanh 

Hóa đã triệt phá các kho hàng và thu giữ hàng chục nghìn sản phẩm vi phạm, 

trong đó phần lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng; Cục QLTT 

TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, thu giữ hàng nghìn sản phẩm là túi xách, ví cầm tay, 

balo, thắt lưng, bông tai mang các nhãn hiệu Chanel, Gucci, Dior, Louis Vuitton, 

Montblanc, Hermes,... tại Trung tâm thương mại Sài Gòn Square. 

2.5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Năm 2022, Thanh tra Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch: (i) Thành lập 02 Đoàn thanh tra việc chấp hành các quy 

định pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke tại tỉnh Kiên Giang 

và Thành phố Cần Thơ kiểm tra 23 cơ sở, trong đó một số cơ sở đã thực hiện 

nghĩa vụ mua bản quyền tác phẩm âm nhạc; (ii) Thành lập 03 Đoàn thanh tra 

việc chấp hành quy định pháp luật về triển lãm tác phẩm mỹ thuật. Xử phạt 

Phòng tranh không gian nghệ thuật Palm Artspace triển lãm không phép, với 

mức phạt 35.000.000 đồng; (iii) Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 

trong công tác quản lý hoạt động sản xuất phim, phổ biến phim và lưu chiểu 

phim; đặt hàng, đấu thầu sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động điện 

ảnh tại Cục Điện ảnh; (iv) Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về 

điện ảnh đối với Công ty Cổ phần Giải trí - Phát hành phim - Rạp chiếu phim 

Ngôi Sao; (v) Xem xét, xử lý 10 đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền tác giả đối 

với chương trình phần mềm máy tính.  

2.6. Bộ KH&CN: Năm 2022, Bộ KH&CN (Thanh tra Bộ) đã tiếp nhận và 

xử lý 55 đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; trong đó tiến 

hành 14 cuộc thanh tra và xác minh, xử lý dứt điểm (không thành lập Đoàn 
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thanh tra) đối với 41 vụ. Căn cứ kết quả thanh tra, xác minh, Chánh Thanh tra 

Bộ KH&CN đã ban hành: 06 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 10 Kết 

luận thanh tra và 39 thông báo kết quả xử lý vi phạm. Tổng số tiền xử phạt 

76.100.000 đồng. Trong năm 2022, Bộ KH&CN (Thanh tra Bộ) cũng xem xét, 

xử lý một số vụ việc phức tạp do Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng 

chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền khác giao xử lý như: Đơn kiến nghị 

của Công ty Thủ Đức Gas; Trung Nguyên (“Trung Nguyên & hình”, “G7 Coffee 

& hình” …); Sáng chế trạm biến áp một cột; Phối hợp tiến hành kiểm tra việc sử 

dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ đối với 12 doanh nghiệp 

thuộc 05 tỉnh, thành phố (Thanh tra Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với Cục Sở 

hữu trí tuệ, Sở KH&CN, Cục Quản lý thị trường địa phương Hà Nội, TP. Hồ 

Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Kon Tum).  

 Bên cạnh đó, Bộ KH&CN (Thanh tra Bộ và Cục SHTT) đã tiếp nhận 

1.456 đơn khiếu nại về sở hữu công nghiệp, ban hành 1.313 thông báo thụ lý, xử 

lý được 1.325 đơn. Bộ KH&CN cũng nhận được 308 đơn đề nghị chấm dứt, huỷ 

bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ và xử lý 247 đơn, cung cấp 219 ý kiến chuyên môn 

cho các cơ quan thực thi quyền. Bộ KH&CN đã tổ chức đối thoại và giải quyết 

15 vụ khiếu nại lần 2 về SHTT. Bộ KH&CN (Viện Khoa học SHTT) cũng đã 

thực hiện 980 kết luận giám định SHTT về nhãn hiệu, sáng chế, giải pháp hữu 

ích, kiểu dáng công nghiệp phục vụ xử lý vi phạm cho các cơ quan thực thi 

quyền SHTT Trung ương và địa phương. Việc cung cấp ý kiến chuyên môn các 

vụ việc về SHTT, trao đổi hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho các 

Sở KH&CN và các bộ, ngành trong việc xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT 

được thực hiện thường xuyên trong năm 2022.  

2.7. Bộ Thông tin và Truyền thông: Năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền 

thông (Thanh tra Bộ) đã xử lý 05 vụ việc vi phạm SHTT trong lĩnh vực báo chí, 

xuất bản, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, cụ thể là: (i) Xử lý 02 vụ 

vi phạm về: mạo danh bác sỹ, thương hiệu Viện Tim mạch – Bệnh viện Bạch 

Mai để quảng cáo bán thuốc và trang thông tin điện tử giả mạo Báo điện tử Dân 

sinh, xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp với số tiền 12.500.000 đồng; 

(ii) Phối hợp, chuyển đến các đơn vị trong Bộ xem xét, xử lý 02 vụ: một số trang 

thông tin điện tử vi phạm bản quyền tác giả của các tổ chức, cá nhân liên quan 

đến tác phẩm điện ảnh và vi phạm quyền SHTT, quyền tác giả đối với nhãn hiệu 

"Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam"; (iii) Chuyển đến Sở Thông tin và Truyền thông 

TP. Hồ Chí Minh xem xét, xử lý 01 vụ: Sử dụng tác phẩm âm nhạc khi chưa 

được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền.  

Trong năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Xuất bản, In và Phát 

hành) đã thực hiện 02 cuộc thanh tra và 03 cuộc kiểm tra chuyên ngành theo kế 

hoạch. Cục đã gửi văn bản đến một số cơ quan, đơn vị để xử lý theo thẩm quyền 

đối với một số trang thông tin điện tử đăng tải sách khi có dấu hiệu vi phạm về 

bản quyền. Qua công tác kiểm tra, rà soát, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục 

Báo chí) đã phát hiện 05 trang thông tin điện tử có hành vi mạo danh cơ quan 

báo chí đăng tải thông tin vi phạm bản quyền báo chí. Tuy nhiên, do các trang 

thông tin điện tử này không có địa chỉ và người quản lý cụ thể, Cục Báo chí 

không thể áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính thông thường nên đã có 
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công văn gửi Cục An toàn Thông tin đề nghị chặn 05 trang thông tin điện tử nêu 

trên. 

 2.8. Bộ Tài chính: Trong năm 2022, các cơ quan hải quan đã phát hiện 51 

vụ việc về hàng hoá xâm phạm quyền SHTT, trị giá tang vật vi phạm 

7.597.277.625 đồng. Tổng số tiền xử phạt 4.246.400.000 đồng, các cơ quan Hải 

quan đã áp dụng các biện pháp bổ sung, khắc phục hậu quả: tiêu hủy tang vật vi 

phạm, tịch thu, buộc tái xuất hàng hóa vi phạm. 

3. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về SHTT 

Trong phạm vi chức năng, các bộ, ngành vẫn tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và đã thu hút nhiều đối tượng tham gia.  

 Bộ KH&CN (Cục SHTT): Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về 

SHTT được triển khai tích cực trong năm 2022, cụ thể: Đã tổ chức được 12 hội 

thảo trong nước và quốc tế về các nội dung khác nhau của quyền SHTT; tổ chức 

thành công Chuỗi sự kiện truyền thông chào mừng Ngày Đổi mới sáng tạo thế 

giới (21/4) và Ngày SHTT thế giới (26/4), Chuỗi sự kiện truyền thông kỷ niệm 

40 năm thành lập Cục SHTT; hoàn thành việc dịch và xuất bản các tài liệu tuyên 

truyền trong khuôn khổ hợp tác với WIPO, IPOS,... Các hoạt động tuyên truyền, 

phổ biến kiến thức ngày càng có nội dung thiết thực, đa dạng, phù hợp các hình 

thức đa phương tiện hiện nay.  

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổ chức thành công Chuỗi sự kiện 

nhân ngày SHTT thế giới ngày 26/4, ngày Sách và Bản quyền thế giới ngày 23/4 

(Tọa đàm tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 26/4/2022 và Trường Đại 

học Quốc gia Hà Nội ngày 22/4/2022). Tổ chức thành công Hội nghị tập huấn 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT về quyền tác giả, quyền liên 

quan và phổ biến các nội dung cơ bản của Hiệp ước về quyền tác giả của Tổ 

chức SHTT thế giới (Hiệp ước WCT), Hiệp ước về cuộc biểu diễn và bản ghi 

âm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Hiệp ước WPPT) và 05 Hội nghị - Hội 

thảo phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT, các hiệp ước về quyền tác giả, 

quyền liên quan (WCT, WPPT, Marrakesh), Ngoài ra Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch phối hợp với các đơn vị truyền thông (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài 

Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội, Truyền hình Thông tấn, Báo Văn 

hóa, Báo Điện tử Tổ quốc, Báo Điện tử VOV để triển khai truyền thông về 

quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa năm 2022 với hơn 200 

tin, bài, phóng sự, chuyên đề,...)  

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì và phối hợp với Cục Sở 

hữu trí tuệ tổ chức hội thảo về Bảo hộ giống cây trồng thực thi quyền đối với 

giống cây trồng và những giải pháp thúc đẩy bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý 

của Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ nhãn hiệu tại thị trường của một số nước 

thuộc EU và Trung Quốc. 

   Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan): Phối hợp với các cơ quan báo chí, 

đăng tải thường xuyên diễn biến tình hình hàng giả và hàng hóa xâm phạm 

quyền SHTT trên các phương tiện thông tin đại chúng bao gồm: báo viết, báo 

điện tử, các đài phát thanh, truyền hình trong cả nước. Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động xuất 
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nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn và cư dân biên giới để hiểu và không 

tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động buôn lậu hàng vi phạm quyền SHTT; vận 

động người dân có ý thức tố giác hành vi vi phạm. Tại các đơn vị Chi cục Hải 

quan đã niêm yết công khai các văn bản quy phạm pháp luật về SHTT tại nơi 

làm thủ tục hải quan nhằm nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tôn trọng và 

bảo vệ quyền SHTT cho người dân và doanh nghiệp.  

  Bộ Thông tin và Truyền thông: Năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền 

thông đã tổ chức Hội thảo về SHTT trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

Thành phần tham gia hội thảo gồm Cục bản quyền, Cục SHTT, các đơn vị 

thuộc Bộ và một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian.  

 Bộ Công Thương (Tổng cục Quản lý thị trường): Từ khi triển khai Kế 

hoạch 888 đến nay, Tổng cục QLTT đã đưa vào quản lý 239.392 tổ chức, cá 

nhân thuộc diện quản lý theo nội dung Kế hoạch. Trong đó, toàn lực lượng 

QLTT đã thực hiện tuyên truyền bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp như ký 

cam kết, phát tờ rơi đối với 174.055 tổ chức, cá nhân trên 63 tỉnh, thành phố. 

Đồng thời, các đơn vị đã chủ động triển khai nhiều hình thức tuyên truyền như 

hội thảo, viết bài trên các phương tiện báo chí, tham gia các chương trình tuyên 

truyền trên truyền hình, đưa tin trên các trang thông tin điện tử của đơn vị. 

Ngoài ra, phòng triển lãm “Hàng thật, hàng giả” của Tổng cục QLTT định 

kỳ khoảng 02 tháng tổ chức 01 kỳ triển lãm. Theo đó, trong năm 2022 đã tổ 

chức 05 kỳ triển lãm, mỗi kỳ kéo dài từ 05 – 07 ngày. Hoạt động này đang góp 

phần đa dạng trong công tác tuyên truyền, lan tỏa nội dung tuyên truyền tới 

nhiều thành phần cư dân, đặc biệt là các bạn trẻ. 

Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế): Ban hành kế hoạch điều tra cơ bản 

lĩnh vực chống xâm phạm quyền SHTT xuyên suốt và tổ chức thực hiện nghiêm 

túc từ Trung ương đến địa phương, qua đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách 

nhiệm của cán bộ chiến sỹ đối với các hành vi xâm phạm quyền SHTT. Việc 

này được thực hiện dưới các hình thức như tọa đàm, hội thảo... 

        4. Công tác hợp tác đào tạo và hợp tác quốc tế nâng cao năng lực thực thi 

Bộ KH&CN (Cục SHTT, Thanh tra Bộ): Chủ trì và phối hợp tổ chức đào 

tạo, tập huấn và bồi dưỡng kiến thức về SHTT cho cán bộ cơ quan quản lý về 

KH&CN và SHTT tại các địa phương. Ngoài ra, Bộ KH&CN (Cục SHTT) còn 

phối hợp với Trường ĐH Luật TP. HCM tổ chức 02 khóa đào tạo chuyên sâu 

về SHTT cho 140 học viên; tổ chức 01 khóa  đào tạo cơ bản về SHTT cho 50 

cán bộ của các Sở KH&CN, 06 khóa đào tạo cho khoảng 300 lượt cán bộ của 

các trường đại học, viện nghiên cứu; 03 khóa đào tạo trực tuyến cho hơn 650 

học viên. Trong khuôn khổ Mạng lưới TISC, Cục SHTT đã tổ chức 02 khóa 

đào tạo cho gần 100 cán bộ của các tổ chức thành viên; tập huấn tra cứu thông 

tin sáng chế cho 61 học viên, tổ chức tập huấn về SHTT cho khoảng 200 lượt 

người tham dự trong khuôn khổ Chương trình thương hiệu quốc gia. 

 Năm 2022, Bộ KH&CN (Cục SHTT) đã xây dựng và tham gia đàm phán 

nội dung SHTT trong khuôn khổ đàm phán gia nhập Hiệp định CPTPP của 

Vương quốc Anh và Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Canada; nghiên 
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cứu, cho ý kiến về đề xuất của Thụy Sỹ trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại 

tự do giữa Việt Nam và Khối Thương mại tự do châu Âu (EFTA) và cho ý kiến 

về khả năng đàm phán FTA giữa Việt Nam và Các tiểu Vương quốc Ả-rập 

thống nhất. Ngoài ra còn tham gia xây dựng Kế hoạch triển khai Hiệp định 

EVFTA và xử lý các vấn đề chỉ dẫn địa lý trong khuôn khổ Hiệp định; tham gia 

xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các Hiệp định CPTPP, UKVFTA, 

RCEP... 

Các hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ KH&CN tiếp tục được triển khai 

thông qua các khuôn khổ đa phương và song phương về SHTT tại WTO, APEC 

và ASEAN... 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hoàn thành gia nhập Hiệp ước về biểu 

diễn và bản ghi âm của Tổ chức SHTT thế giới (Hiệp ước WPPT) (Quyết định 

265/2022/QĐ-CTN của Chủ tịch nước ngày 22/02/2022). Hoàn thành gia nhập 

Hiệp ước về tạo điều kiện cho người khiếm thị, người khuyết tật về thị giác và 

người khuyết tật khác không có khả năng đọc tiếp cận với các tác phẩm đã công 

bố (Hiệp ước Marrakesh) theo Quyết định số 1274/2022/QĐ-CTN ngày 

01/11/2022. Ngày 06/12/2022, Đại sứ Việt Nam bên cạnh các tổ chức quốc tế 

của Liên hợp quốc đã nộp văn kiện Việt Nam gia nhập Hiệp ước Marrakesh tới 

Tổng giám đốc Tổ chức SHTT thế giới (WIPO).  

Bộ Công Thương (Tổng cục Quản lý thị trường): Triển khai nhiều hoạt 

động đào tạo, tập huấn về phòng ngừa xâm phạm quyền SHTT, cụ thể: (i) Phối 

hợp với React Việt Nam, KOTRA thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo thực 

trạng, giải pháp, phân biệt hàng thật, hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT; (ii) 

Cử công chức tham gia Khoá đào tạo các biện pháp chống hàng giả tại Tokyo, 

Nhật Bản; (iii) Tham gia Hội thảo về thực trạng và tình hình thực thi quyền 

SHTT do Bộ Tư pháp Nhật Bản tổ chức. 

Toà án nhân dân tối cao: Tổ chức một số lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp 

vụ cho Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký toà án về kỹ năng xét xử các vụ án về 

các tội xâm phạm quyền SHTT. 

Bộ Tài Chính (Tổng cục Hải quan): Tổ chức hội thảo trực tuyến về SHTT 

theo chương trình hợp tác song phương giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan 

Nhật Bản trong tháng 6/2022; cung cấp thông tin về tình hình thực thi công tác 

SHTT của Hải quan Việt Nam cho Đại sứ quán Hoa Kỳ nhằm xây dựng báo cáo 

301 do Cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ chủ trì.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Triển khai thúc đẩy hoạt động 

SHTT đối với lĩnh vực giống cây trồng với các nước tham gia thành viên 

UPOV; đã phối hợp với cơ quan cùng cấp của Nhật Bản, Myanmar, Malaysia, 

Brunei xây dựng tài liệu liên quan cho việc nhận đơn bảo hộ giống cây trồng 

trong hệ thống của các quốc gia thành viên và tham gia cơ chế bảo hộ khu vực 

khuyến khích nộp đơn ra nước ngoài, phối hợp tích cực với UPOV xây dựng hệ 

thống nhận đơn online giữa Việt Nam và các nước thành viên UPOV. Bên cạnh 

đó, Bộ còn chủ trì hội thảo thực thi quyền đối với giống cây trồng tham gia của 

110 đại biểu trong đó có sự tham gia của chuyên gia Nhật Bản, Hà Lan, cơ quan 
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bảo hộ giống cây trồng của EU, Hiệp hội giống cây trồng Châu Á và Thái Bình 

Dương (APSA) thông qua họp trực tuyến 

 Bên cạnh hoạt động hợp tác quốc tế của mỗi bộ, ngành, trong khuôn khổ 

Chương trình 168 giai đoạn III, Ban thường trực Chương trình đã phối hợp với 

Đại sứ quán Anh tổ chức Hội thảo về thực thi quyền SHTT “Cuộc chiến chống 

hàng giả và hành vi xâm phạm bản quyền: thực thi trực tiếp và trực tuyến” tại 

Hà Nội (tháng 6/2022); phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức 

Hội thảo “Bảo vệ thương hiệu và nhận diện sản phẩm” tại Hà Nội và TP. HCM 

(tháng 9/2022) và phối hợp với Bộ Tư pháp Nhật Bản tổ chức Hội thảo về xử lý 

xâm phạm nhãn hiệu tại Việt Nam (tháng 11/2022). 

II. Một số nhận xét, đánh giá 

Năm 2022, Chương trình 168 đạt được một số kết quả: 

- Các bộ, ngành là thành viên của Chương trình 168 đã phối hợp chặt ch , 

hiệu quả trong triển khai Chiến lược quốc gia về SHTT và tích cực tham gia xây 

dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT. Kết quả, Quốc hội 

Khoá XV đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

SHTT tại kỳ họp thứ 3 (tháng 6/2022). 

- Các bộ, ngành thành viên đã chủ trì tham mưu và trực tiếp ban hành 

nhiều văn bản quy phạm pháp luật (các Nghị định, Thông tư) và chính sách liên 

quan nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống xâm phạm quyền SHTT. 

- Hiệu quả công tác quản lý nhà nước về SHTT được cải thiện do các thành 

viên trong chương trình đã chủ động cố gắng và tích cực hợp tác trao đổi thông 

tin để đề xuất ban hành các văn bản pháp lý chất lượng, kịp thời. 

- Thực thi quyền SHTT bằng biện pháp hành chính tại Việt Nam từng 

bước được ghi nhận và nhận được sự quan tâm của các tổ chức SHTT quốc tế, 

nước ngoài. 

Là năm thứ 3 thực hiện Chương trình 168 giai đoạn III, các bộ, ngành 

thành viên tiếp tục có sự hợp tác triển khai chung các hoạt động và có những kết 

quả nhất định. Tuy nhiên, việc hợp tác phòng, chống xâm phạm quyền SHTT 

theo các cam kết của Chương trình của các cơ quan thực thi còn có những tồn tại 

nhất định:  

- Công tác phối hợp thanh, kiểm tra còn ít, các cơ quan thực thi ở cấp 

Trung ương chưa phối hợp tổ chức các cuộc thanh tra xử lý xâm phạm quyền 

SHTT có tính chất điển hình, quy mô.  

- Hoạt động hợp tác quốc tế trong thực thi quyền SHTT hầu hết mới chỉ 

dừng lại ở các hoạt động hội thảo, hội nghị; thiếu các Chương trình hợp tác cụ 

thể và lâu dài để góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực thi. 

III. Kế hoạch hoạt động năm 2023 và một số đề xuất, kiến nghị 

 1. Kế hoạch hoạt động năm 2023 
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Các bộ, ngành thống nhất về nội dung phối hợp trong năm 2023 của 

Chương trình 168 cơ bản như sau: 

- Phối hợp hoàn thiện thể chế về thực thi quyền SHTT: Xây dựng Nghị 

định sửa đổi Nghị định 99/2013/NĐ-CP và Thông tư sửa đổi Thông tư 

11/2015/TT-BKHCN; Hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản 2012; 

Xây dựng, ban hành 02 Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân 

tối cao. 

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Chiến lược quốc gia 

về SHTT đến năm 2030. 

- Phối hợp xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả thực thi quyền SHTT (gồm 

các thành viên của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ 

KH&CN) nhằm đáp ứng yêu cầu mới của thực tiễn. 

- Các thành viên trong Chương trình cùng phối hợp chặt ch  trong các 

hoạt động thanh, kiểm tra đột xuất. 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan trong và ngoài nước tổ chức hội thảo, 

tập huấn về thực thi quyền SHTT.  

2. Một số đề xuất, kiến nghị 

Để Chương trình 168 giai đoạn III đạt kết quả tốt hơn, rất cần sự quan tâm 

chỉ đạo về chủ trương, định hướng và bố trí nguồn lực phù hợp từ Chính phủ và 

các bộ, ngành. Ngoài ra, các bộ, ngành (tùy theo lĩnh vực và kế hoạch hoạt động 

của mình) chủ động đề xuất để các thành viên trong Chương trình cùng phối hợp 

trong các hoạt động thanh, kiểm tra đột xuất hoặc theo kế hoạch và kịp thời 

thông báo cho Ban thường trực về các đề xuất phối hợp khi có yêu cầu. 

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2022 của Chương 

trình hành động 168 giai đoạn III và một số kế hoạch hoạt động trong năm 2023, 

xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ (thông qua Văn phòng Chính phủ) và các bộ, 

ngành được biết và phối hợp thực hiện. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng CP (để b/c); 

- Các Bộ, ngành: VHTTT&DL;  

NN&PTNT; KH&CN; TC; CT;  

CA; TTTT; TA; VKSNDTC (để b/c); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thành viên BTT CT 168 giai đoạn III (để biết); 

- Lưu: VT, TTra. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

 THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
  Bùi Thế Duy 
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